
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)*(4)

75,990,000    

1 1711107 Trịnh Diêm Hiệp 30/01/1999 Hoa 5 894,000         4,470,000 025***839 6380***748 AGB - BT Đại học

2 1713024 Lê Văn Cường 11/02/1998 Khmer 5 894,000         4,470,000 334***836 6380***830 AGB - BT Đại học

3 1714217 Danh Hoàng Em 06/05/1999 Khmer 5 894,000         4,470,000 371***750 6380***109 AGB - BT Đại học

4 1714414 Lăng Thị Vui 13/05/1998 Nùng 5 894,000         4,470,000 241***697 6380***363 AGB - BT Đại học

5 1718301 Năng Xuân Thiện 16/01/1999 Chăm 5 894,000         4,470,000 264***433 6380***055 AGB - BT Đại học

6 18110062 Trần Huỳnh Châu 21/08/2000 Hoa 5 894,000         4,470,000 026***050 6380***650 AGB - BT Đại học

7 18110101 Trịnh Kim Hùng 14/12/2000 Hoa 5 894,000         4,470,000 366***119 6380***731 AGB - BT Đại học

8 18120339 Hà Văn Duy 17/03/2000 Nùng 5 894,000         4,470,000 231***266 6380***910 AGB - BT Đại học

9 18126037 Đinh Thành Việt 15/07/2000 Hrê 5 894,000         4,470,000 215***920 6380***200 AGB - BT Đại học

10 18140328 Thạch Sơn 04/07/2000 Khmer 5 894,000         4,470,000 331***516 6380***670 AGB - BT Đại học

11 18150177 Bế Thị Diệu Linh 02/11/2000 Tày 5 894,000         4,470,000 241***577 6380***311 AGB - BT Đại học

12 18150196 Trương Tuấn Minh 14/01/2000 Hoa 5 894,000         4,470,000 049***003 6380***958 AGB - BT Đại học
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13 18170073 Lâm Thị Nghiêm 16/06/2000 Nùng 5 894,000         4,470,000 241***711 6380***610 AGB - BT Đại học

14 19120325 Đinh Huỳnh Tiến Phú 10/11/2001 Hoa 5 894,000         4,470,000 079***203 6380***398 AGB - BT Đại học

15 19120559 Hà Duy Lãm 31/01/2001 Thái 5 894,000         4,470,000 241***380 6380***038 AGB - BT Đại học

16 19247111 Phạm Thị Ngọc Diễm 23/01/2001 Nùng 5 894,000         4,470,000 241***468 6380***339 AGB - BT Đại học

17 20120439 Hoàng Văn Cầu 14/07/2002 Nùng 5 894,000         4,470,000 241***026 6380***422 AGB - BT Đại học

Trần Linh Thước

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Nguyễn Thị Thắm Trần Vũ Nguyễn Thị Cẩm Loan

Người lập bảng Trưởng Phòng CTSV Trưởng Phòng KHTC

Tổng cộng danh sách có 17 sinh viên

Tổng số tiền: 75,990,000 (Bảy mươi lăm triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)
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